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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

BÀI 11: KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT

Câu 1: Bất kì ai trong điều kiện hoàn cảnh nhất định cũng phải xử xự theo khuôn mẫu được pháp luật quy định phản ánh đặc điểm cơ bản nào của pháp luật?

A. Tính cưỡng chế.
B. Tính quyền lực bắt buộc chung.
C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.
D. Tính quy phạm phổ biến.
Câu 2: Luật hôn nhân gia đình quy định điều kiện kết hôn giữa nam và nữ áp dụng cho tất cả mọi người, không có ngoại lệ phản ánh đặc điểm cơ bản nào của pháp luật?

A. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.
B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.
C. Tính quyền lực, bắt buộc chung .
D. Tính quy phạm phổ biến.
Câu 3: Phát biểu nào sau đây là sai  khi nói về vai trò quản lý xã hội của pháp luật?

A. Vì pháp luật đảm bảo tính công bằng dân chủ.
B. Vì pháp luật có tính phổ biến bắt buộc chung.
C. Vì pháp luật bảo đảm phù hợp với lợi ích chung.
D. Vì pháp luật không bao giờ thay đổi.
Câu 4: Những quy tắc xử sự chung được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi đối với tất cả mọi người là thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính chặt chẽ về hình thức.
B. Tính kỉ luật nghiêm minh.
C. Tính quy phạm phổ biến.
D. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
Câu 5: Những người có hành vi không đúng quy định của pháp luật sẽ bị cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp cần thiết để buộc họ phải tuân theo. Điều này thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến.
B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
C. Hiệu lực tuyệt đối.
D. Khả năng đảm bảo thi hành cao.
Câu 6: Tất cả mọi cá nhân, tổ chức ai cũng phải xử sự theo pháp luật. Điều đó thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính công khai.
B. Tính dân chủ.
C. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
D. Tính quy phạm phổ biến.
Câu 7: Luật cơ bản của nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất là gì?

A. Nghị định.
B. Chỉ thị.
C. Hiến pháp.
D. Thông tư.
Câu 8: Tất cả mọi cá nhân, tổ chức nếu vi phạm pháp pháp luật đều phải bị xử lý như nhau. Điều đó thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?
A. Tính quyền lực bắt buộc chung.
B. Tính công khai.
C. Tính dân chủ.
D. Tính qui phạm phổ biến.
Câu 9: Pháp luật có vai trò như thế nào đối với công dân?

A. Cưỡng chế mọi nghĩa vụ của công dân.
B. Bảo vệ mọi nhu cầu, lợi ích của công dân.
C. Bảo vệ quyền, lợi ích tuyệt đối của công dân.
D. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
Câu 10: Tính quy phạm phổ biến của pháp luật là khuôn mẫu chung, được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, đối với tất cả mọi người trong đời sống xã hội cho nên nó gắn liền với các

A. quy tắc bắt buộc chung.
B. quy tắc xử sự chung.
C. quy tắc bắt buộc riêng.
D. quy tắc xử sự riêng.
Câu 11: Văn bản pháp luật phải chính xác, dễ hiểu để người dân bình thường cũng có thể hiểu được là đặc điểm nào sau đây của pháp luật?

A. Tính quyền lực bắt buộc chung.
B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.
C. Tính quy phạm phổ biến.
D. Tính cưỡng chế.
Câu 12: Đặc điểm nào của pháp luật là quy tắc xử sự chung, là khuôn mẫu chung, được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, đối với tất cả mọi người trong đời sống xã hội?

A. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.
B. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.
C. Tính quy phạm phổ biến.
D. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
Câu 13: Phát biểu nào sai khi nói về pháp luật?

A. Pháp luật do Quốc hội thông qua.
B. Pháp luật bảo đảm bằng sức mạnh quyền lực của Nhà nước.
C. Pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội thống nhất.
D. Pháp luật là phương tiện duy nhất để Nhà nước quản lý xã hội.
Câu 14: Đặc điểm nào của pháp luật là ranh giới để phân biệt pháp luật với các loại quy phạm xã hội khác?

A. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
B. Tính quy phạm phổ biến.
C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.
D. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.
Câu 15: Việc làm nào dưới đây thể hiện pháp luật là phương tiện để nhà nước quản lí xã hội?

A. Kiểm tra các hoạt động kinh doanh của cá nhân.
B. Tố cáo nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật.
C. Đăng kí kinh doanh khi có đủ điều kiện hợp pháp.
D. Đề nghị xem xét lại quyết định của cơ quan nhà nước.
Câu 16: Căn cứ vào Luật Giao thông đường bộ, cảnh sát giao thông đã xử phạt những người vi phạm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong những trường hợp này pháp luật đã thể hiện vai trò nào dưới đây?

A. Là công cụ để bảo vệ trật tự an toàn giao thông.
B. Là phương tiện để nhà nước quản lí xã hội.
C. Là công cụ để nhân dân đấu tranh với người vi phạm.
D. Là phương tiện để nhà nước trừng trị kẻ phạm tội.
Câu 17: Dấu hiệu nào sau đây của pháp luật là một trong những đặc điểm để phân biệt pháp luật với đạo đức

A. pháp luật không bắt buộc đối với trẻ em.
B. pháp luật bắt buộc đối với cán bộ công chức.
C. pháp luật bắt buộc đối với người phạm tội.
D. pháp luật bắt buộc đối với mọi cá nhân tổ chức.
Câu 18: Pháp luật do nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện bằng quyền lực của nhà nước là đặc điểm nào của pháp luật?

A. tính xác định chặt chẽ về hình thức
B. tính quy phạm phổ biến
C. tính quyền lực bắt buộc chung
D. tính cưỡng chế
Câu 19: Những quy tắc xử sự chung về những việc được làm, những việc phải làm, những việc không được làm, những việc cấm đoán là phản ánh nội dung của khái niệm nào dưới đây?

A. Kinh tế.
B. Đạo đức.
C. Pháp luật.
D. Chính trị.
Câu 20: Pháp luật có vai trò như thế nào đối với công dân?

A. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
B. Bảo vệ quyền, lợi ích tuyệt đối của công dân.
C. Cưỡng chế mọi nghĩa vụ của công dân.
D. Bảo vệ mọi nhu cầu, lợi ích của công dân.
Câu 21: Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ

A. lợi ích kinh tế của mình.
B. quyền và nghĩa vụ của mình.
C. các quyền của mình.
D. quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Câu 22: Đặc điểm nào của pháp luật làm nên giá trị công bằng, bình đẳng, vì bất kì ai ở trong điều kiện, hoàn cảnh nhất định cũng phải xử sự theo khuôn mẫu được pháp luật quy định?

A. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.
B. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.
C. Tính quy phạm phổ biến.
D. Tính quyền lực, bắt buộc chung .
Câu 23: Pháp luật do Nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện bằng sức mạnh của quyền lực nhà nước. Nhận định này thể hiện đặc điểm nào sau đây của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến.
B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.
C. Tính quyền lực bắt buộc chung.
D. Tính hiệu lực bắt buộc chung.
Câu 24: Nhờ chị S có hiểu biết về pháp luật nên tranh chấp về đất đai giữa gia đình chị với gia đình anh P đã được giải quyết ổn thỏa. Trường hợp này cho thấy pháp luật đã thể hiện vai trò nào dưới đây?

A. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
B. Bảo vệ quyền tham gia và quản lý xã hội.
C. Bảo vệ quyền và tài sản của công dân.
D. Bảo vệ quyền dân chủ của công dân.
Câu 25: Khi biết chị T mang thai, giám đốc công ty X đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng với chị, chị đã làm đơn khiếu nại lên ban giám đốc công ty. Trong trường hợp này, pháp luật có vai trò như thế nào ?

A. Nhà nước quản lý các tổ chức.
B. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.
C. Nhà nước quản lý công dân.
D. Thực hiện nghĩa vụ hợp pháp của công dân.
Câu 26: Người bị xử phạt hành chính do không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông là biểu hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.
B. Tính quy phạm phổ biến
C. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.
D. Tính quyền lực bắt buộc chung.
Câu 27: Phát biểu nào sau đây là sai  khi nói về vai trò của pháp luật?

A. nhà nước quản lí xã hội chủ yếu bằng pháp luật.
B. pháp luật được đảm bảo bằng sức mạnh của nhà nước.
C. quản lí xã hội bằng pháp luật đảm bảo tính công bằng  dân chủ.
D. pháp luật là phương tiện duy nhất để nhà nước quản lí xã hội.
Câu 28: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây thể hiện vai trò quản lí xã hội bằng pháp luật của nhà nước?

A. Đăng nhập cổng thông tin quốc gia.
B. Tự do đăng ký kết hôn theo quy định.
C. Chấn chỉnh việc kinh doanh trái phép.
D. Ca ngợi phong trào phòng chống dịch.
Câu 29: Nhờ có pháp luật, nhà nước mới kiểm tra, kiểm soát được các hoạt động của mọi cá nhân, tổ chức, cơ quan trong phạm vi lãnh thổ của mình. Nhận định này muốn đề cập đến

A. đặc trưng của pháp luật.
B. chức năng của pháp luật.
C. vai trò của pháp luật.
D. nhiệm vụ của pháp luật.
Câu 30: Nội dung của văn bản luật cấp dưới không được trái với nội dung của văn bản luật cấp trên là thể hiện

A. tính bắt buộc chung.
B. quy phạm phổ biến.
C. tính xác định chặt chẽ về hình thức.
D. tính cưỡng chế.
Câu 31: Pháp luật được đảm bảo thực hiện bằng

A. quyền lực nhà nước.
B. quyền lực nhân dân.
C. quyền lực xã hội.
D. quyền lực chính trị.
Câu 32: Nhà nước Việt Nam quản lí xã hội bằng phương tiện nào sau đây?

A. Pháp luật.
B. Kinh tế.
C. Chính trị.
D. Đạo đức.
Câu 33: Xét về mặt chủ thể thì pháp luật do

A. cơ quan, tổ chức ban hành.
B. địa phương ban hành.
C. nhà nước ban hành.
D. cá nhân ban hành.
Câu 34: Phát biểu nào sai khi nói về vai trò của pháp luật?

A. Quản lý xã hội bằng pháp luật bảo đảm tính công bằng, dân chủ.
B. Pháp luật là phương tiện duy nhất để nhà nước quản lý xã hội.
C. Pháp luật được bảo đảm bằng sức mạnh quyền lực của nhà nước.
D. Nhà nước quản lý xã hội chủ yếu bằng pháp luật.
Câu 35: Anh S đi xe máy nhưng không mang bằng lái xe. Cảnh sát giao thông đã xử phạt anh S. Hành vi của Cảnh sát giao thông là thể hiện đặc trưng nào của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến.
B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
C. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
D. Tính bắt buộc thực hiện.
Câu 36: Ý kiến nào sai khi nói vai trò của pháp luật đối với công dân?

A. Căn cứ quy định pháp luật công dân thực hiện quyền của mình.
B. Luật và các văn bản dưới luật cụ thể hóa nội dung.
C. Hiến pháp quy định quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân.
D. Pháp luật bảo đảm công dân được hưởng quyền theo nhu cầu.
Câu 37: Phát biểu nào sau đây là sai khi trả lời câu hỏi tại sao quản lí xã hội bằng pháp luật là dân chủ và hiệu quả nhất?

A. Pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội thống nhất.
B. Pháp luật do nhà nước ban hành.
C. Pháp luật bảo đảm sức mạnh quyền lực của nhà nước.
D. Pháp luật  là phương tiện duy nhất quản lí xã hội.
Câu 38: Phát biểu nào sau đây là sai  khi nói về vai trò của pháp luật?

A. pháp luật là phương tiện duy nhất để nhà nước quản lí xã hội.
B. quản lí xã hội bằng pháp luật đảm bảo tính công bằng  dân chủ.
C. pháp luật được đảm bảo bằng sức mạnh của nhà nước.
D. nhà nước quản lí xã hội chủ yếu bằng pháp luật.
Câu 39: Quản lí xã hội bằng pháp luật là phương pháp quản lý dân chủ và hiệu quả nhất vì

A. pháp luật là phương tiện duy nhất quản lí xã hội.
B. pháp luật có tính tự nguyện và tự giác.
C. pháp luật điều chỉnh các quan hệ nhân văn.
D. pháp luật bảo đảm sức mạnh quyền lực của nhà nước.
Câu 40: Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng kết luận chị K đã vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây thiệt hại ngân sách nhà nước 3 tỉ đồng. Ngoài ra chị còn có hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ. Chị bị tuyên phạt 5 năm tù và buộc phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt. Bản án mà chị K phải nhận thể hiện đặc điểm cơ bản nào của pháp luật?

A. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.
C. Tính quy phạm phổ biến.
D. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.
Câu 41: Cơ quan chức năng tiến hành hoạt động kiểm tra đột xuất và phát hiện bà Q chủ nhà hàng X sử dụng thực phẩm đã hết hạn sử dụng, bốc mùi hôi thối và không có giấy phép kinh doanh. Bà Q bị xử phạt và thu hồi giấy phép kinh doanh. Việc xử phạt của cơ quan chức năng phản ánh đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến.
B. Tính bắt buộc thực hiện.
C. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
D. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
Câu 42: Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố danh mục các bộ sách giáo khoa lớp 6 và lớp 2, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh H đã có văn bản chỉ đạo các trường THPT trên địa bàn tỉnh triển khai công tác lựa chọn sách theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo là thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến.
B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
C. Tính thực tiễn xã hội.
D. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.
Câu 43: Chủ một nhà hàng là anh M bị cơ quan chức năng xử phạt 10 triệu đồng vì có hành vi bán thuốc lá điện tử cho trẻ em và kinh doanh trái phép một số hàng hóa không có trong danh mục đăng ký kinh doanh. Việc xử phạt của cơ quan chức năng thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.
B. Tính quy phạm phổ biến.
C. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.
D. Tính quyền lực, bắt buộc chung .
Câu 44: Giám đốc Công ty A đã tuyển nhân viên mới thay thế vị trí của chị B trong thời gian chị nghỉ thai sản, sau đó chuyển chị sang công việc khác không phù hợp với chuyên môn. Chị B đã làm đơn khiếu nại gửi Ban chấp hành công đoàn và Ban giám đốc. Xét thấy đơn khiếu nại của chị B là hợp lý nên Giám đốc đã bố trí lại công việc cho chị. Vấn đề trong tình huống trên được giải quyết thỏa đáng là nhờ

A. đặc trưng của pháp luật.
B. vai trò của pháp luật.
C. giá trị của pháp luật.
D. ý nghĩa của pháp luật.
Câu 45: Luật Giáo dục quy định: “Người học có thành tích trong học tập, rèn luyện được nhà trường, cở sở giáo dục, cơ sở quản lý giáo dục khen thưởng, trường hợp có thành tích đặc biệt xuất sắc được khen thưởng theo quy định của pháp luật” thể hiện đặc điểm nào của pháp luật?

A. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
B. Tính xác định chặt chẽ về mặt nội dung.
C. Tính quyền lực bắt buộc chung.
D. Tính quy phạm phổ biến.
Câu 46: Công ty A và công ty B cùng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh nên đều bị xử phạt hành chính, điều này thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính trừng phạt của pháp luật.
B. Tính nghiêm minh của pháp luật.
C. Tính giáo dục của pháp luật.
D. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
Câu 47: Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Mức phạt khi từ chối thổi vào máy đo nồng độ cồn bằng với mức phạt cao nhất đối với vi phạm về nồng độ cồn. Quy định đó thể hiện đặc điểm nào của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến.
B. Tính xác định chặt chẽ về mặt nội dung.
C. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
D. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
Câu 48: Căn vào các quy định của pháp luật, sau thời gian nghỉ tết khi quay trở lại tỉnh H làm việc. Anh D đã chủ động đến cơ quan chức năng khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm cũng như được hướng dẫn về phòng chống dịch. Việc làm này của anh D thể hiện đặc điểm cơ bản nào dưới đây của pháp luật..

A. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.
B. Tính quy phạm phổ biến.
C. Tính quyền lực, bắt buộc chung .
D. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.
BÀI 12: HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT VIỆT NAM
Câu 1: Tổng thể các quy phạm pháp luật có mỗi liên hệ mật thiết và thống nhất với nhau được sắp xếp thành các ngành luật, chế định pháp luật được gọi là

A. hệ thống pháp luật.
B. hệ thống tư pháp.

C. quy phạm pháp luật.
D. văn bản dưới luật.

Câu 2: Nội dung nào dưới đây là một trong những yếu tố cấu thành cấu trúc bên trong của hệ thống pháp luật Việt Nam?
A. Ngành luật.
B. Pháp lệnh.
C. Nghị định.
D. Quyết định.
Câu 3: Nội dung nào dưới đây là một trong những yếu tố cấu thành cấu trúc bên trong của hệ thống pháp luật Việt Nam?
A. Nghị quyết.
B. Chế định luật.
C. Thông tư.
D. Hướng dẫn.
Câu 4: Nội dung nào dưới đây là một trong những yếu tố cấu thành cấu trúc bên trong của hệ thống pháp luật Việt Nam?
A. Nghị quyết liên tịch.
B. Quy phạm pháp luật.
C. Thông tư liên tịch.
D. Điều lệ Đoàn thanh niên.
Câu 5: Cấu trúc bên trong của hệ thống pháp luật Việt Nam không gồm nội dung nào sau đây?

A. Nghị định
B. Ngành luật

C. Chế định luật
D. Quy phạm pháp luật

Câu 6: Những quy tắc xử sự chung do Nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện đề điều chỉnh quan hệ xã hội theo định hướng và nhằm đạt được những mục đích nhất định được gọi là
A. quy phạm pháp luật.
B. chế định pháp luật.
C. ngành luật.
D. Nghị định.
Câu 7: Tập hợp các quy phạm pháp luật có cùng tính chất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội tương ứng trong một hoặc nhiều ngành luật được gọi là

A. chế định pháp luật.
B. thông tư liên tịch.

C. nghị quyết liên tịch.
D. quy phạm pháp luật.

Câu 8: Tập hợp các quy phạm pháp luật có đặc tính chung để điều chỉnh các quan hệ xã hội trong một lĩnh vực nhất định của đời sống xã hội được gọi là
A. Ngành luật.
B. chế định pháp luật.
C. quy phạm pháp luật.
D. cấu trúc pháp luật
Câu 9: Về cấu trúc hệ thống pháp luật bao gồm các ngành luật, các chế định pháp luật và các
A. quy phạm pháp luật.
B. quyết định xử phạt.
C. thông tư liên tịch.
D. nghị quyết liên tịch.
Câu 10: Nội dung nào sau đây thuộc cấu trúc hệ thống pháp luật?

A. chế định pháp luật
B. quy tắc xử sự chung

C. quy định chung ở nhiều nơi
D. áp dụng với tất cả các đối tượng

Câu 11: Về hình thức, hệ thống pháp luật được thể hiện qua các văn bản

A. quy phạm pháp luật.
B. ngành luật.
C. chế định pháp luật.
D. hệ thống pháp luật
Câu 12: Đơn vị nhỏ nhất trong hệ thống pháp luật đó là

A. chế định pháp luật.
B. ngành luật.

C. quy phạm pháp luật.
D. hệ thống pháp luật.

Câu 13: Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, đơn vị nhỏ nhất, là cơ sở, nền tảng để cấu thành nên hệ thống pháp luật chung là

A. quy phạm pháp luật.
B. chế định pháp luật.

C. ngành luật.
D. Hiến pháp.

Câu 14: Các văn bản chứa đựng các quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyến, hình thức, trình tự, thủ tục pháp luật quy định được gọi là

A. văn bản quy phạm pháp luật.
B. văn bản chế định pháp luật.

C. văn bản hướng dẫn thi hành.
D. văn bản thực hiện pháp luật.

Câu 15: Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật phải được thực hiện theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục pháp luật được quy định trong

A. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

B. Luật hành chính.

C. Luật tố tụng hành chính.

D. Hiến pháp.

Câu 16: Một trong những đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật đó là có chứa

A. quy phạm pháp luật.
B. nội dung trái chiều.

C. tính tự nguyện.
D. chế định pháp luật.

Câu 17: Một trong những đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật đó là việc ban hành phải được tiến hành theo hình thức, thủ tục do

A. pháp luật quy định.
B. người dân thống nhất.

C. Đại hội thông qua.
D. Quốc hội ủy quyền.

Câu 18: Văn bản quy phạm pháp luật bao gồm văn bản luật và

A. văn bản dưới luật.
B. văn bản trên luật.

C. văn bản thi hành.
D. văn bản khảo sát.

Câu 19: Văn bản quy phạm pháp luật bao gồm văn bản dưới luật và

A. văn bản luật.
B. hướng dẫn thi hành.

C. hướng dẫn nội dung.
D. chế tài xử lý.

Câu 20: Văn bản luật là văn bản do chủ thể nào dưới đây ban hành?

A. Quốc hội.
B. Hội đồng nhân dân.

C. Ủy ban nhân dân.
D. Đảng Cộng sản.

Câu 21: Văn bản nào dưới đây thuộc văn bản Luật?

A. Hiến pháp.
B. Điều lệ Đảng.

C. Nội quy Đại hội.
D. Quyết định điều động.

Câu 22: Văn bản nào dưới đây thuộc văn bản Luật?

A. Bộ luật.
B. Hiến chương các nhà giáo.

C. Lời kêu gọi ủng hộ.
D. Lời hiệu triệu

Câu 23: Văn bản nào dưới đây thuộc văn bản Luật?

A. Nghị quyết của thường vụ Quốc hội.
B. Nghị định thư gia nhập Quốc tế.

C. Nghị quyết của ủy ban nhân dân xã.
D. Quyết định xử phạt của UBND tỉnh

Câu 24: Văn bản nào dưới đây thuộc văn bản Luật?

A. Luật.
B. Điều lệ.
C. Hiến chương.
D. Công hàm.

Câu 25: Văn bản luật không bao gồm văn bản nào dưới đây?

A. Hiến pháp.
B. Luật hành chính.

C. Luật tố tụng dân sự.
D. Biên bản xử phạt hành chính.

Câu 26: Văn bản nào dưới đây là văn bản dưới luật?

A. Hiến pháp.
B. Bộ luật.
C. Luật.
D. Thông tư

Câu 27: Văn bản nào dưới đây là văn bản dưới luật?

A. Bộ luật Hình sự.
B. Bộ luật Lao động.

C. Luật hành chính.
D. Nghị định chính phủ.

Câu 28: Văn bản áp dụng pháp luật là văn bản có chứa đựng các quy tắc xử sự mang tính

A. cá biệt.
B. trìu tượng.
C. bất biến.
D. chung chung.

Câu 29: Văn bản áp dụng pháp luật là văn bản có nội dung cụ thể đối với cá nhân, tổ chức xác định được thực hiện

A. một lần trong thực tiễn.
B. lặp đi lặp lại trong thực tế.

C. cố định trong một năm.
D. linh động tùy trường hợp.

Câu 30: Xét theo trật tự thứ bậc trong hệ thống văn bản pháp luật nước ta, các văn bản gồm: Nghị định, Pháp lệnh, Luật, Chỉ thị sẽ được sắp xếp theo trình tự nào dưới đây là đúng?
A. Luật – Pháp lệnh – Nghị định – Chỉ thị.
B. Pháp lệnh – Luật – Nghị định – Chỉ thị.

C. Pháp lệnh – Nghị định – Luật – Chỉ thị.
D. Nghị định – Luật – Pháp lệnh – Chỉ thị.

Câu 31: Quy phạm pháp luật được thể hiện bằng hình thức

A. Văn bản.
B. Lời nói.
C. Hành vi cụ thể.
D. Hành động.

Câu 32: Văn bản pháp luật có giá trị hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống văn bản pháp luật nước ta:

A. Hiến pháp.
B. Nghị quyết của Quốc hội.

C. Lệnh của Chủ tịch nước.
D. Pháp lệnh.

Câu 33: Hình thức thể hiện bên ngoài của văn bản quy phạm pháp luật gồm:
A. Văn bản luật và văn bản dưới luật.
B. Ngành luật

C. Chế định luật
D. Quy phạm pháp luật

Câu 34: Văn bản dưới luật là một trong các tên gọi nào sau đây?

A. Nghị định
B. Hiến pháp
C. Bộ luật
D. Luật

Câu 35: Văn bản dưới luật nào thấp nhất trong sơ đồ hệ thống pháp luật Việt Nam?

A. Quyết định của ủy ban nhân dân cấp xã
B. Nghị quyết của HĐND cấp Tỉnh

C. Quyết định của UBND cấp Huyện
D. Nghị quyết của HĐND cấp Huyện
Câu 36: Văn bản nào dưới đây do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

A. Pháp lệnh
B. Nghị định
C. Lệnh
D. Quyết định

Câu 37: Văn bản nào sau đây là văn bản quy phạm pháp luật?

A. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh

B. Quyết định xử phạt hành chính

C. Quyết định khen thưởng của trường THPT

D. Quyết định thi hành án của Tòa án nhân dân Huyện

Câu 38: Về hình thức hệ thống pháp luật được thể hiện qua:

A. Các văn bản quy phạm pháp luật
B. Trong đời sống

C. Quy tắc đạo đức xã hội
D. Quy tắc xử sự chung

Câu 39: Tìm sắp xếp đúng theo thứ bậc văn bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam?

A. Hiến pháp, Luật, Bộ luật
B. Luật, Hiến pháp, Bộ luật

C. Bộ luật, Luật, Hiến pháp
D. Nghị quyết, Luật, Hiến pháp.

Câu 40: Luật giáo dục 2019 là văn bản thuộc:

A. hệ thống pháp luật Việt Nam.
B. quy định riêng của một hoạt động.
C. định hướng phát triển nhân lực.
D. Kế hoạch phát triển giáo dục.

Câu 41: Văn bản áp dụng pháp luật nhằm giúp các cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để đưa ra các quyết định làm phát sinh

A. các quyền cụ thể của công dân
B. những quan điểm trái chiều

C. tất cả nhu cầu của cá nhân
D. mọi giao dịch dân sự.

Câu 42: Mục đích của việc áp dụng pháp luật là cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ra quyết định nhằm chấm dứt

A. nghĩa vụ cụ thể của công dân
B. các loại hình tín ngưỡng dân gian

C. sự phát triển của xã hội
D. mọi nguồn lực tự nhiên

Câu 43: Đâu là văn bản dưới luật?

A. Lệnh
B. Hiến pháp
C. Luật
D. Bộ luật

Câu 44: Yếu tố nào thuộc cấu trúc bên trong của hệ thống pháp luật Việt Nam?

A. Ngành luật
B. Luật
C. Bộ luật
D. Hiến pháp

Câu 45: Yếu tố nào thuộc cấu trúc bên ngoài của hệ thống pháp luật Việt Nam?

A. Luật
B. Ngành luật

C. Chế định luật
D. Quy phạm pháp luật

Câu 46: Anh A xây dựng nhà và đưa vào sử dụng năm 2010 (giấy phép của Ủy ban nhân dân huyện X cấp) trên phần đất vi phạm lộ giới. Đầu năm 2015, Ủy ban nhân dân phường T đã kiểm tra và ra quyết định cưỡng chế công trình của anh

A. Quyết định cưỡng chế của Ủy ban nhân dân phường T thuộc loại văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?

a. Văn bản dưới luật.
B. Văn bản Luật.
C. Văn bản ngang luật.
D. Văn bản Điều lệ.
Câu 47: Bộ Giao thông- Vận tải ban hành Thông tư số 58 quy định phải đổi giấy phép lái xe loại giấy sang vật liệu mới bằng vật liệt PET theo lộ trình với mức giá khác cao, đặc biệt, quy định nếu sau 6 tháng người không chuyển đổi sẽ phải sát hạch lại lý thuyết để được cấp lại giấy phép lái xe. Xét về cấu trúc của hệ thống pháp luật, Thông tư 58 là loại văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?

A. Văn bản dưới luật.
B. Văn bản Luật.
C. Văn bản ngang luật.
D. Văn bản điều hành.
Câu 48: Chương II Luật Hôn nhân và gia đình gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội về kết hôn, gồm điều kiện kết hôn, những trường hợp cấm kết hôn, đăng kí kết hôn, huỷ việc kết hôn trái pháp luật, xử lí vi phạm các quy định về điều kiện kết hôn, cản trở việc kết hôn đúng pháp luật,...Xét về cấu trúc của hệ thống pháp luật, luật hôn nhân và gia đình là loại văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?

A. Văn bản Luật.
B. Văn bản dưới luật.
C. Văn bản pháp quy.
D. Văn bản giải thích

BÀI 13: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

Câu 1: Là người kinh doanh, ông A luôn áp dụng đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường. Vậy, ông A đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

A. Thi hành pháp luật.
B. Áp dụng pháp luật.

C. Sử dụng pháp luật.
D. Tôn trọng pháp luật.

Câu 2: Phát hiện một cơ sở kinh doanh cung cấp thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh, T đã báo với cơ quan chức năng để kiểm tra và kịp thời ngăn chặn. T đã thực hiện hình thức

A. thi hành pháp luật
B. tuân thủ pháp luật.
C. áp dụng pháp luật.
D. sử dụng pháp luật.

Câu 3: Theo quy định của pháp luật, công dân không tuân thủ pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Từ chối kê khai thông tin dịch tễ.
B. Ủy quyền nghĩa vụ bầu cử.

C. Hỗ trợ việc cấp đổi căn cước.
D. Hỗ trợ người nhập cảnh trái phép.

Câu 4: Công dân thi hành pháp luật khi

A. ủy quyền nghĩa vụ bầu cử.
B. hoàn thiện hồ sơ đăng kiểm.

C. tìm hiểu thông tin nhân sự.
D. sàng lọc giới tính thai nhi.

Câu 5: Hành vi nào dưới đây thể hiện công dân sử dụng pháp luật?

A. Người kinh doanh trốn thuế phải nộp phạt.

B. Công ty X thực hiện nghĩa vụ đóng thuế theo quy định pháp luật.

C. Các bên tranh chấp phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình .

D. Anh A và chị B đến tòa án để li hôn.

Câu 6: Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây có sự tham gia của cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền?

A. Sử dụng pháp luật.
B. Tuân thủ pháp luật.

C. Áp dụng pháp luật.
D. Thi hành pháp luật.

Câu 7: Công dân tuân thủ pháp luật khi từ chối

A. sử dụng vũ khí trái phép.
B. nộp thuế đầy đủ theo quy định.

C. bảo vệ an ninh quốc gia.
D. thực hiện nghĩa vụ bầu cử.
Câu 8: Công dân thi hành pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Thay đổi quyền nhân thân.
B. Bảo vệ Tổ quốc.

C. Bảo trợ người khuyết tật.
D. Hiến máu nhân đạo.

Câu 9: Người kinh doanh thực hiện nghĩa vụ nộp thuế là hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?

A. Tuân thủ pháp luật.
B. Áp dụng pháp luật.

C. Sử dụng pháp luật.
D. Thi hành pháp luật.

Câu 10: Khi tham gia vào các quan hệ xã hội, công dân đều xử sự phù hợp với quy định của pháp luật là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

A. Ban hành pháp luật.
B. Giáo dục pháp luật.

C. Phổ biến pháp luật.
D. Thực hiện Pháp luật.

Câu 11: Công dân tuân thủ pháp luật khi từ chối

A. nhận xét ứng cử viên.
B. sử dụng giấy tờ giả.

C. hỗ trợ cấp đổi căn cước.
D. cung cấp thông tin cá nhân.

Câu 12: Hình thức thực hiện nào của pháp luật quy định cá nhân, tổ chức sử dụng đúng các quyền của mình, làm những gì pháp luật cho phép?

A. Sử dụng pháp luật.
B. Thi hành pháp luật.

C. Tuân thủ pháp luật.
D. Áp dụng pháp luật.

Câu 13: Trên đường đi học về, gặp trời mưa to, cháu B học sinh lớp 7 đã chủ động thu dọn rác thải tích tụ tại miệng cống thoát nước để giảm tình trạng ngập úng. Cháu B đã thự hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?

A. Phổ cập pháp luật.
B. sử dụng pháp luật.

C. Áp dụng pháp luật.
D. Thực thi pháp luật.

Câu 14: Chị Q sử dụng vỉ hè để bán hàng ăn sáng là không thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

A. Tuân thủ pháp luật.
B. Thi hành pháp luật.

C. Áp dụng pháp luật.
D. Sử dụng pháp luật.

Câu 15: Theo quy định của pháp luật, công dân không tuân thủ pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Tiếp cận thông tin kinh tế.
B. Làm giả nhãn hiệu hàng hóa.

C. Đăng nhập thông tin trực tuyến.
D. Đăng ký nhập học trước tuổi.

Câu 16: Theo quy định của pháp luật, công dân không tuân thủ pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Hợp tác để làm giả giấy khám bệnh.
B. Độc lập lựa chọn ứng cử viên.

C. Ủng hộ công tác phòng chống dịch.
D. Công khai danh tính người tố cáo.

Câu 17: Anh D là trưởng đoàn thanh tra liên ngành lập biên bản xử phạt và tịch thu toàn bộ số mỹ phẩm giả mà cơ sở T đã sản xuất. Anh D đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
A. Phổ biến pháp luật
B. Sử dụng pháp luật
C. Tuân thủ pháp luật
D. Áp dụng pháp luật
Câu 18: Theo quy định của pháp luật, công dân tuân thủ pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Giao nộp người nhập cảnh trái phép.

B. Đăng ký nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi.

C. Tố cáo người nhập cảnh trái phép.

D. Cung cấp thông tin người nhập cảnh trái phép.

Câu 19: Người có thẩm quyền đã áp dụng pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Thay đổi nội dung di chúc.
B. ủy quyền giao nhận hàng hóa.
C. Xóa bỏ các loại cạnh tranh.
D. Thu hồi giấy phép kinh doanh.
Câu 20: Cảnh sát giao thông xử phạt người không đội mũ bảo hiểm. Trong trường hợp này, cảnh sát giao thông đã

A. tuân thủ pháp luật.
B. sử dụng pháp luật.
C. thi hành pháp luật.
D. áp dụng pháp luật.

Câu 21: Cơ quan công chức nhà nước có thẩm quyền ra quyết định xử lí người vi phạm pháp luật là hình thức

A. áp dụng pháp luật.
B. sử dụng pháp luật.
C. tuân thủ pháp luật.
D. thi hành pháp luật.

Câu 22: Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây có chủ thể thực hiện khác với các hình thức còn lại?

A. Áp dụng PL.
B. Sử dụng PL.
C. Thi hànhPL.
D. Tuân thủ PL.

Câu 23: Bạn L viết bài chia sẻ về lí tưởng sống của thanh niên hiện nay để đăng lên trang Web của nhà trường. Bạn L đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?

A. Tuân thủ pháp luật.
B. Thi hành pháp luật.

C. Áp dụng pháp luật.
D. Sử dụng pháp luật.

Câu 24: Cá nhân, tổ chức sử dụng pháp luật tức là làm những gì mà pháp luật

A. cho phép làm.
B. quy định phải làm.

C. quy định cho làm.
D. không cho phép làm.

Câu 25: Công dân thực hiện hành vi nào sau đây là sử dụng pháp luât?

A. Đến ngân hàng mua ngoại tệ.
B. Mua bán ngoại tệ trái phép.

C. Khai báo tạm trú, tạm vắng.
D. Khai báo thông tin cử tri.

Câu 26: Anh X cùng người dân xã T không trồng cây thuốc phiện. Anh X đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

A. Sử dụng pháp luật.
B. Áp dụng pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật.
D. Phổ biến pháp luật.
Câu 27: Theo quy định của pháp luật, công dân không tuân thủ pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Tìm hiểu thông tin tuyển sinh.
B. Khám sàng lọc bệnh lý .

C. Che giấu nhân thân người bệnh.
D. Mua bán nội tạng người.

Câu 28: Theo quy định của pháp luật, công dân sử dụng pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Đi đăng ký nghĩa vụ quân sự.
B. Tiến hành cấp đổi căn cước.

C. Tham gia giải cứu nông sản.
D. Khai báo điều tra nhân khẩu.

Câu 29: Công chức nhà nước có thẩm quyền thực hiện hành vi nào sau đây là áp dụng pháp luật?

A. Xử phạt hành chính về thuế .
B. Công bố quy hoạch đất đai.

C. Tiếp nhận đơn tố cáo.
D. Niêm yết danh sách cử tri

Câu 30: Theo quy định của pháp luật, công dân tuân thủ pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Từ chối công khai danh tính người bệnh.
B. Gửi đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật.

C. Gửi đơn khiếu nại tới cơ quan chức năng.
D. Khai báo tạm trú tạm vắng theo quy định.

Câu 31: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ra quyết định về việc luân chuyển một số cán bộ từ các sở về tăng cường cho Uỷ ban nhân dân các huyện miền núi. Trong trường hợp này, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã

A. tuân thủ pháp luật.
B. sử dụng pháp luật.
C. thi hành pháp luật.
D. áp dụng pháp luật.

Câu 32: Tòa án nhân dân huyện X ra quyết định thuận tình li hôn cho vợ chồng anh N. Tòa án nhân dân huyện X đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

A. Sử dụng pháp luật.
B. Áp dụng pháp luật.

C. Phổ biến pháp luật.
D. Tuân thủ pháp luật.

Câu 33: Theo quy định của pháp luật, công dân không thi hành pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Đi đăng kiểm đúng quy định.
B. Đi đăng ký nghĩa vụ quân sự.

C. Tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh.
D. Kinh doanh không đúng giấy phép.

Câu 34: Ông M gửi đơn tố cáo công ty V thường xuyên xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường. Ông M đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
A. Thi hành pháp luật.
B. Áp dụng pháp luật.

C. Tuân thủ pháp luật.
D. Sử dụng pháp luật.

Câu 35: Theo quy định của pháp luật, công dân tuân thủ pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Gửi đơn tố cáo nặc danh tới nhiều nơi.
B. Gửi đơn khiếu nại tới cơ quan chức năng.

C. Công khai danh tính người mắc bệnh.
D. Từ chối công khai danh tính người tố cáo.

Câu 36: Anh M và chị H đến Uỷ ban nhân dân xã đăng kí kết hôn. Trong trường hợp này, anh chị đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

A. Sử dụng pháp luật.
B. Áp dụng pháp luật.

C. Thi hành pháp luật.
D. Tuân thủ pháp luật.

Câu 37: Công chức nhà nước có thẩm quyền thực hiện hành vi nào sau đây là áp dụng pháp luật?

A. Tổ chức hội nghị hiệp thương.

B. Công khai hồ sơ ứng cử viên.

C. Thông báo về tranh chấp dân sự

D. Ra quyết định cưỡng chế công trình sai phạm .

Câu 38: Công dân thi hành pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. ủy quyền bầu cử.
B. Đăng kí kinh doanh.

C. Giải cứu đồng phạm.
D. Tiêu thụ hàng giả.

Câu 39: Ông B tự nguyện đăng ký hiến tặng cơ thể của mình sau khi ông qua đời nhằm phục vụ công tác nghiên cứu trong y học. Ông B đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?

A. Sử dụng pháp luật
B. Áp dụng pháp luật
C. Phổ biến pháp luật
D. Thi hành pháp luật

Câu 40: Cá nhân, tổ chức nào dưới đây có quyền áp dụng pháp luật?

A. Mọi công dân trên lãnh thổ Việt Nam.

B. Các cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền.

C. Mọi cán bộ, công chức nhà nước.

D. Các cơ quan, tổ chức của nhà nước.

Câu 41: Trường hợp nào dưới đây thuộc hình thức áp dụng pháp luật?

A. Cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ.

B. Cá nhân, tổ chức không làm những việc pháp luật cấm.

C. Cá nhân, tổ chức làm những việc pháp luật cho phép.

D. Cá nhân, tổ chức làm những việc pháp luật quy định phải làm.

Câu 42: Hành vi nào sau đây là không thi hành pháp luật?

A. Không dùng hóa chất làm tươi sống thực phẩm.

B. Không phụng dưỡng cha mẹ già.

C. Không vượt đèn đỏ.

D. Không sản xuất pháo trái phép.

Câu 43: Chị B tự nguyện dùng số tiền tiết kiệm của mình để hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho trẻ em bị hở hàm ếch. Chị B đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?

A. Phổ biến pháp luật
B. Thi hành pháp luật.

C. Sử dụng pháp luật
D. Áp dụng pháp luật

Câu 44: Quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức là

A. giáo dục pháp luật.
B. thực hiện pháp luật.

C. phổ biến pháp luật.
D. tư vấn pháp luật.

Câu 45: Anh A viết bài chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống đuối nước cho người dân. Anh A đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?

A. Áp dụng pháp luật.
B. Thi hành pháp luật.

C. Sử dụng pháp luật.
D. Tuân thủ pháp luật.

Câu 46: Công chức nhà nước có thẩm quyền thực hiện hành vi nào sau đây là áp dụng pháp luật?

A. Ban hành kết luận điều tra.
B. Phổ biến kế hoạch cấp đổi căn cước

C. Lắp đặt hộp thư tố giác tội phạm.
D. Phát phiếu điều tra nhân khẩu.

Câu 47: Công dân thi hành pháp luật khi

A. Đi đăng ký nghĩa vụ quân sự.
B. Sử dụng văn bằng giả.

C. Mua bán ngoại tê.
D. Tham gia giải cứu nông sản..

Câu 48: Ông T gửi đơn tố cáo công ty Z thường xuyên xả chất thải chưa qua xử lí ra môi trường. Ông T đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

A. Áp dụng pháp luật.
B. Tuân thủ pháp luật.

C. Thi hành pháp luật.
D. Sử dụng pháp luật.

Câu 49: Ông A trốn thuế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình là không thực hiện hình thức thực hiện pháp luật nào?

A. Sử dụng pháp luật.
B. Áp dụng pháp luật.

C. Thi hành pháp luật.
D. Tuân thủ pháp luật.

Câu 50: Tòa án nhân dân huyện X triệu tập A để xét xử vụ án li hôn giữa A với vợ. Vậy tòa án đang

A. tuân thủ pháp luật.
B. thi hành pháp luật.
C. áp dụng pháp luật.
D. sử dụng pháp luật.

Câu 51: Sau khi tốt nghiệp Đại học Công nghệ thông tin, H đã xin mở Công ty máy tính và được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận. Việc làm của H là biểu hiện của hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây ?

A. Sáng kiến pháp luật.
B. Thực hành pháp luật.

C. Tuân thủ pháp luật.
D. Sử dụng pháp luật.

Câu 52: Do giá nguyên liệu tăng, ông T giám đốc và ông K trưởng phòng đã ra lệnh cho tổ sản xuất phải tiết kiệm điện bằng cách ngừng máy xử lí khí thải, thải thẳng ra môi trường. Anh B điều hành máy không đồng ý nên ông T đã cho nghỉ việc. Những ai dưới đây chưa tuân thủ pháp luật

A. Ông T, anh B
B. Ông T, anh B.
C. Ông T, ông K .
D. Anh B, ông K

BÀI 14: GIỚI THIỆU VỀ HIẾN PHÁP

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Câu 1: Hệ thống các quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lí cao nhất quy định những vấn đề cơ bản nhất về chủ quyền quốc gia, chế độ chính trị, chính sách kinh tế, văn hoá, xã hội, tồ chức quyền lực nhà nước, địa vị pháp lí của con người và công dân là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

A. Hiến pháp.
B. Luật hành chính.
C. Luật lao động.
D. Luật hình sự.
Câu 2: Văn bản pháp luật nào được coi là Luật cơ bản của nhà nước

A. Hiến pháp.
B. Luật nhà nước.
C. Luật tổ chức Quốc hội.
D. Luật tổ chức Hội đồng nhân dân.
Câu 3: Trong hệ thống pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, văn bản pháp luật nào có giá trị pháp lý cao nhất?

A. Hiến pháp.
B. Luật nhà nước.
C. Luật tổ chức Quốc hội.
D. Luật tổ chức Hội đồng nhân dân.
Câu 4: Trong hệ thống pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hiến pháp là văn bản pháp luật có giá trị pháp lý

A. cao nhất.
B. thấp nhất.
C. vĩnh cửu.
D. vĩnh viễn
Câu 5: Hiến pháp đầu tiên của nước ta được ban hành vào năm nào?
A. 1946.
B. 1945.
C. 1947.
D. 1950.
Câu 6: Bản Hiến pháp hiện hành của nước ta là năm nào?

A. 2013.
B. 1980.
C. 1992.
D. 2001.
Câu 7: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là văn bản quy phạm pháp luật do

A. Chủ tịch nước ban hành


B. Quốc hội ban hành.

C. Thủ tướng chính phủ giới thiệu.

D. Mặt trận tổ quốc ban hành

Câu 8: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định những vấn đề

A. cơ bản và quan trọng nhất.
B. cơ bản và cụ thể hóa mọi vấn đề.
C. quan trọng nhất đối với ngân sách.
D. quan trọng nhất đối với Đảng.
Câu 9: Trong hệ thống các văn bản pháp luật Việt Nam, Hiến pháp được coi là

A. đạo luật cơ bản nhất.
B. luật cụ thể nhất.
C. luật dễ thay đổi nhất.


  D. luật thiếu tính ổn định.

Câu 10: Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước, các quy định trong Hiến pháp mang tính

A. cương lĩnh.
B. cương quyết.
C. thương mại.
D. vĩnh cửu.
Câu 11: Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước, các quy định trong Hiến pháp mang tính tuyên ngôn, góp phần

A. tăng thu ngân sách.
B. tăng tính quyền lực.
C. điều chỉnh chung.
D. điều chỉnh cụ thể
Câu 12: Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước, vì dựa vào các quy định trong Hiến pháp các luật, pháp lệnh, nghị định và các văn bản dưới luật khác sẽ

A. cụ thể hóa Hiến pháp.
B. chỉnh sửa lại Hiến pháp.
C. độc lập với Hiến pháp.
D. xa dời nội dung Hiến pháp
Câu 13: Việc Quốc hội ban hành Luật giáo dục năm 2019 để cụ thể hóa một số nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013 là thể hiện đặc điểm nào dưới đây của Hiến pháp

A. Hiến pháp là đạo luật cơ bản của nhà nước.
B. Hiến pháp có hiệu lực pháp lý lâu dài.
C. Hiến pháp có hiệu lực pháp lý tương đối ổn định.
D. Hiến pháp có quy trình sửa đổi đặc biệt
Câu 14: Việc Quốc hội ban hành Luật bảo vệ môi trường để cụ thể hóa một số nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013 là thể hiện đặc điểm nào dưới đây của Hiến pháp?

A. Hiến pháp là đạo luật cơ bản của nhà nước.
B. Hiến pháp có hiệu lực pháp lý lâu dài.
C. Hiến pháp có hiệu lực pháp lý tương đối ổn định.
D. Hiến pháp có quy trình sửa đổi đặc biệt
Câu 15: Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội ban hành Bộ luật Lao động năm 2019 là thể hiện đặc điểm nào dưới đây của Hiến pháp?

A. Hiến pháp là đạo luật cơ bản của nhà nước.
B. Hiến pháp có hiệu lực pháp lý lâu dài.
C. Hiến pháp có hiệu lực pháp lý tương đối ổn định.
D. Hiến pháp có quy trình sửa đổi đặc biệt
Câu 16: Nội dung của Hiến pháp quy định về những nội dung cơ bản, quan trọng của đất nước vì vậy hiến pháp có hiệu lực pháp lý

A. cụ thể.
B. lâu dài.
C. vĩnh viễn.
D. vĩnh cửu.
Câu 17: Nội dung của Hiến pháp quy định về những nội dung cơ bản, quan trọng của đất nước vì vậy nội dung của Hiến pháp mang tính

A. tương đối ổn định.
B. tượng trưng lâu dài.
C. cố định và ổn định.
D. ổn định và bất biến.
Câu 18: Trong lịch sử lập hiến, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành các bản Hiến pháp nào dưới đây?

A. Hiến pháp 1946, 1959,1980,1992,2013.
B. Hiến pháp 1946, 1960,1980,1992,2013.
C. Hiến pháp 1946, 1959,1981,1992,2013.
D. Hiến pháp 1946, 1959,1980,1993,2013
Câu 19: Quy trình làm, sửa đổi Hiến pháp Việt Nam bao gồm mấy bước được quy định trong Hiến pháp?

A. 8 bước.
B. 7 bước.
C. 6 bước.
D. 5 bước.
Câu 20: Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 có bao nhiêu chương và bao nhiêu điều?

A. 11 chương, 120 điều.
B. 12 chương, 121 điều.
C. 13 chương, 122 điều.
D. 14 chương, 123 điều.
Câu 21: Hiến pháp được thông qua khi có bao nhiêu tổng sổ đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành?
A. Ít nhất hai phần ba.
B. Một phần ba.
C. Hai phần ba.
D. Ít nhất một phần ba.
Câu 22: Soạn thảo dự thảo Hiến pháp là bước mấy của quy trình làm và sửa đổi Hiến pháp?
A. Bước 4.
B. Bước 3.
C. Bước 2 .
D. Bước 1.
Câu 23: Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Hiến pháp là bước mấy của quy trình làm và sửa đổi Hiến pháp?
A. Bước 5.
B. Bước 4.
C. Bước 3 .
D. Bước 2.
Câu 24: Chủ thể nào dưới đây không có thẩm quyền đề nghị làm hoặc sửa đổi Hiến pháp?

A. Chủ tịch nước.
B. Ủy ban thường vụ Quốc hội.
C. Chính phủ.
D. Tòa án nhân dân tối cao.
Câu 25: Chủ thể nào dưới đây có thẩm quyền đề nghị làm hoặc sửa đổi Hiến pháp?

A. Thủ tướng chính phủ.
B. Chủ tịch nước.
C. Chủ tịch Quốc hội.
D. Tổng bí thư.
Câu 26: Mọi văn bản quy phạm pháp luật khi ban hành không phù hợp với Hiến pháp sẽ

A. hủy bỏ.
B. tiếp tục.
C. giữ nguyên.
D. thực hiện.
Câu 27: Khoản 1 Điều 20 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm, không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kì hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khoẻ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm". Nội dung trên thể hiện đặc điểm nào của Hiến pháp Việt Nam năm 2013?

A. Hiến pháp có tính ổn định lâu dài.
B. Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước.
C. Hiến pháp có hiệu lực pháp lí lâu dài.
D. Hiến pháp có quy trình sửa đổi đặc biệt.
Câu 28: Khoản 1 Điều 8 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lí xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ". Nội dung trên thể hiện đặc điểm nào của Hiến pháp Việt Nam năm 2013?

A. Hiến pháp có tính ổn định lâu dài.
B. Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước.
C. Hiến pháp có hiệu lực pháp lí lâu dài.
D. Hiến pháp có quy trình sửa đổi đặc biệt.
Câu 29: Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Quốc hội ban hành Bộ luật Lao động năm 2019. Nội dung trên thể hiện Hiến pháp là cơ sở để

A. ban hành các văn bản pháp luật khác.
B. cụ thể hóa các nội dung của luật khác.
C. xử phạt mọi hành vi vi phạm pháp luật.
D. dung hòa các mối quan hệ trong xã hội.
Câu 30: Mọi người có quyền hiến một bộ phận cơ thể người và hiến xác theo quy định của luật. Việc thử nghiệm y học, dược học, khoa học hay bất kì hình thức thử nghiệm nào khác trên cơ thể người phải có sự đồng ý của người được thử nghiệm (Khoản 3 Điều 20 Hiến pháp năm 2013). Quy định trên thể hiện đặc điểm nào của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

A. quyền giáo dục.
B. quyền con người.
C. quyền kinh tế.
D. quyền đi học.
Câu 31: Theo quy định của pháp luật, hành vi nào dưới đây không tuân tuân theo Hiến pháp?

A. Đi nghĩa vụ quân sự khi đủ tuổi.
B. Đóng thuế đầy đủ.
C. Tham gia bầu cử tại địa phương sinh sống.
D. Tham gia vào các tệ nạn.
Câu 32: Nội dung nào dưới đây nói về vai trò và vị trí của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

A. Là đạo luật cơ bản của Nhà nước.
B. Là văn bản pháp luật mang tính biểu tượng.
C. Là công cụ cơ bản để thực hiện hành pháp.
D. Là công cụ cơ bản để thực hiện quyền tư pháp.
Câu 33: Nội dung nào dưới đây không phù hợp với nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013?

A. Hiến pháp là luật có vị trí ngang bằng nhau như các luật khác.
B. Học sinh cũng phải có trách nhiệm tuân thủ và bảo vệ Hiến pháp,
C. Các văn bản nếu chưa phù hợp với Hiến pháp thì phải điều chỉnh.
D. Hiến pháp là công cụ bảo vệ quyền con người, quyền công dân.
Câu 34: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không có đặc điểm nào dưới đây?

A. Hiến pháp là luật cơ bản của Nhà nước.
B. Hiến pháp quy định nguyên tắc tổ chức bộ máy nhà nước.
C. Hiến pháp là luật có hiệu lực pháp lí cao nhất.
D. Hiến pháp là luật có vị trí ngang bằng nhau như các luật khác.
Câu 35: Theo quy định của pháp luật, chủ thể nào dưới đây có trách nhiệm chấp hành và bảo vệ Hiến pháp?

A. Cán bộ - công chức.
B. Người từ đủ 18 tuổi trở lên.
C. Mọi công dân.
D. Người từ đủ 15 tuổi trở lên.
Câu 36: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không có đặc điểm nào dưới đây?

A. Luật cơ bản của nước ta.
B. Có hiệu lực pháp lí cao nhất.
C. Quy định những vấn đề cơ bản và quan trọng.
D. Quy định chi tiết nội dung của Hợp đồng lao động.
Câu 37: Theo quy định của pháp luật, nội dung của các văn bản pháp luật khác cần được ban hành như thế nào trong quan hệ với Hiến pháp?

A. Chỉ cần phủ hợp với tình hình địa phương.
B. Không được trái với quy định của Hiến pháp.
C. Có mối quan hệ độc lập với Hiến pháp.
D. Có thể dự báo cho sự thay đổi của Hiến pháp.
Câu 38: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây phản ánh đúng đặc điểm của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

A. Hiến pháp là văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành.
B. Hiến pháp là văn bản quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành.
C. Hiến pháp là văn bản luật do Chính phủ thực hiện.
D. Hiến pháp là văn bản luật thể hiện ý chí của giai cấp nông dân.
Câu 39: Theo quy định của pháp luật, các quy định của Hiến pháp là cơ sở cho việc xây dựng

A. các quan hệ xã hội.
B. hệ thống pháp luật.
C. các quan hệ kinh tế.
D. hệ thống kinh tế đối ngoại .
Câu 40: Hành vi nào dưới đây là không tuân thủ Hiến pháp?

A. Ông B là cán bộ nhà nước luôn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển.
B. Anh D chủ động tham gia hoạt động phòng chống tham nhũng.
C. Chị M có hành vi xả rác thải ra môi trường.
D. Bà T tích cực tuyên truyền chính sách của Nhà nước trong khu dân cư.
Câu 41: Nội dung nào dưới đây không nói về vị trí của Hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam?

A. Quy định những vấn đề cơ bản và quan trọng nhất của quốc gia.
B. Có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
C. Mọi văn bản quy phạm pháp luật khác đều phải phù hợp với Hiến pháp.
D. Các văn bản pháp luật khác có tính độc lập với Hiến pháp.
BÀI 15: NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HIẾN PHÁP VIỆT NAM 
VỀ CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ
Câu 1: Hiến pháp 2013 khẳng định chính thể Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

A. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa.
B. Dân chủ cộng hòa.

C. Cộng hòa và phong kiến.
D. Dân chủ và tập trung.

Câu 2: Về chế độ chính trị, Hiến pháp 2013 đã khẳng định quyền lực tối cao của nhà nước là thuộc về

A. Quốc hội.
B. Chủ tịch nước.
C. Chính phủ.
D. Đảng Cộng sản.

Câu 3: Hình thức chính thể của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì?

A. Cộng hoà nghị viện nhân dân.
B. Cộng hoà hỗn hợp.
C. Cộng hoà dân chủ nhân dân.
D. Cộng hoà xã hội chủ nghĩa.
Câu 4: Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

A. một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
B. một nước độc lập, tự do, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
C. một nước xã hội chủ nghĩa, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
D. một nước độc lập xã hội chủ nghĩa, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
Câu 5: Điều 1, Hiến pháp 2013 khẳng định, Nhà nước Việt Nam là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, nội dung này đã Hiến định vấn đề nào dưới đây về mặt chế độ chính trị?

A. Chính thể.
B. Chủ quyền.
C. Lãnh thổ.
D. Đảng chính trị.

Câu 6: Hiến pháp 2013 khẳng định nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước

A. độc lập.
B. trung lập.
C. phụ thuộc.
D. liên kết.

Câu 7: Khi đề cập đến lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hiến pháp 2013 không quy định nội dung nào dưới đây?

A. Đất liền.
B. Hải đảo.
C. Vùng trời.
D. Vùng núi.

Câu 8: Lãnh thổ của Việt Nam được quy định như thế nào trong Hiến pháp?

A. Thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ bao gồm vùng đất, vùng trời và vùng biển.
B. Thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển, vùng trời.
C. Độc lập và thống nhất lãnh thổ bao gồm vùng đất, vùng trời và vùng biển.
D. Độc lập và thống nhất lãnh thổ bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển, vùng trời.
Câu 9: Hiến pháp 2013 khẳng định nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước thống nhất và

A. toàn vẹn lãnh thổ.
B. chia cắt nhiều vùng.

C. có nhiều khu tự trị.
D. có quyền xâm lược.

Câu 10: Hiến pháp 2013 khẳng định bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước

A. pháp quyền Xã hội chủ nghĩa.
B. pháp quyền dân chủ xã hội.

C. chuyên chính tư sản.
D. chuyên chính tư nhân

Câu 11: Hiến pháp 2013 khẳng định bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do ai làm chủ?

A. Của dân, do dân và vì dân.
B. Của dân, do Đảng và vì dân.

C. Của toàn xã hội.
D. Giai cấp công nhân

Câu 12: Quyền lực của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thuộc về ai?

A. Toàn bộ nhân dân lao động chân chính.
B. Liên minh giai cấp công – nông.
C. Đảng Cộng sản Việt Nam.
D. Giai cấp cầm quyền.
Câu 13: Hiến pháp 2013 khẳng định bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tất cả quyền lực nhà nước thuộc về ai?

A. Nhân dân.
B. Công nhân.
C. Nông dân.
D. Trí thức.

Câu 14: Đảng Cộng sản Việt Nam là

A. lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
B. đơn vị lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
C. tổ chức lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
D. lực lượng trung thành lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
Câu 15: Về mặt tổ chức quyền lực, Hiến pháp 2013 quy định quyền lực nhà nước là thống nhất có sự phân công phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền

A. lập pháp, hành pháp và tư pháp.
B. lập pháp, lập hiến và lập nghiệp.

C. tự do dân chủ.
D. tập trung dân chủ.

Câu 16: Hiến pháp 2013 quy định, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức và hoạt động theo

A. Hiến pháp và pháp luật.
B. Thói quen và tập quán.

C. Phong tục và thông lệ.
D. Hiến pháp và phong tục.

Câu 17: Hiến pháp 2013 quy định, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quản lý xã hội bằng

A. Hiến pháp và pháp luật.
B. Thói quen và tập quán.

C. Phong tục và thông lệ.
D. Hiến pháp và phong tục.

Câu 18: Hiến pháp 2013 quy định, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng giữ vai trò như thế nào đối với Nhà nước và xã hội?

A. Lãnh đạo.
B. Quản lý.
C. Điều phối.
D. Tập hợp.

Câu 19: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng những hình thức nào?

A. Dân chủ trực tiếp
B. Dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện
C. Dân chủ trực tiếp, dân chủ đại điện, dân chủ nghị viện
D. Dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, đân chủ nghị viện, dân chủ tuyệt đối
Câu 20: Hiến pháp 2013 quy định, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giữ vai trò như thế nào đối với xã hội?

A. Lãnh đạo.
B. Quản lý.
C. Điều phối.
D. Tập hợp.

Câu 21: Nội dung nào sau đây không phải là đường lối đối ngoại của nước ta theo quy định của Hiến pháp?

A. Hữu nghị, hợp tác và phát triển.
B. Đa dạng hoá, đa phương hoá các quan hệ.
C. Chủ động và tích cực hội nhập.
D. Can thiệp vào công việc nội bộ.
Câu 22: Hành vi nào sau đây không thể hiện việc tuân thủ Hiến pháp về chế độ chính trị?

A. Anh D tích cực phê phán các hành vi xâm phạm biên giới quốc gia.
B. Ông M đã tố cáo hành vi tham nhũng của cán bộ xã.
C. Cô T thường tham gia xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.
D. Bà P luôn từ chối phát biểu trong cuộc họp dân cư.
Câu 23: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại

A. lệ thuộc.
B. độc lập.
C. bá chủ.
D. bá quyền

Câu 24: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ hòa bình và

A. lạc hậu.
B. phát triển.
C. bá quyền.
D. lệ thuộc.

Câu 25: Đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau là nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013 về

A. bản chất nhà nước.
B. hình thức nhà nước.

C. chính sách đối ngoại.
D. mục tiêu đối ngoại.

Câu 26: Đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế là nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013 về

A. Đảng cộng sản Việt Nam.
B. Nhà nước XHCN Việt Nam.

C. chính sách đối ngoại.
D. chính sách xuất khẩu.

Câu 27: Theo nội dung của Hiến pháp 2013, một trong những nguyên tắc cơ bản của đường lối đối ngoại của nhà nước ta là

A. độc lập và lệ thuộc.
B. bá quyền và áp đặt.

C. độc lập và tự chủ.
D. hòa bình và lệ thuộc.

Câu 28: Theo nội dung của Hiến pháp 2013, một trong những nguyên tắc cơ bản của đường lối đối ngoại của nhà nước ta là

A. đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ.

B. đơn phương với chỉ các nước trong khu vực.

C. độc lập và lệ thuộc vào các nước về kinh tế.

D. hoàn toàn tách biệt về văn hóa với các nước.

Câu 29: Theo nội dung của Hiến pháp 2013, một trong những nguyên tắc cơ bản của đường lối đối ngoại của nhà nước ta là

A. bình đẳng và cùng có lợi.
B. áp đặt chủ quyền lên nước nhỏ.

C. lệ thuộc vào các nước về kinh tế.
D. tách biệt về văn hóa với các nước.

Câu 30: Theo nội dung của Hiến pháp 2013, Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hình tròn, nền đỏ ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh xunh quanh có bông lúa, ở dưới có nửa bánh xe răng và dòng chữ

A. Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh.

B. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

C. Đoàn thanh niện Cộng sản Hồ chí minh.

D. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Câu 31: Việc làm nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng và hoàn thiện chế độ chính trị ở nước ta ?

A. Chấp hành pháp luật giao thông.
B. Tổ chức sản xuất tiền giả

C. Sử dụng pháo nổ trái phép
D. Chế tạo trái phép vũ khí quân dụng.

Câu 32: Việc làm nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng và hoàn thiện chế độ chính trị ở nước ta ?

A. Tố cáo đường dây khai thác gỗ lậu.

B. Tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép.

C. Buôn bán động vật trong danh mục cấm.

D. Lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ

Câu 33: Anh B tham gia xây dựng và hoàn thiện chế độ chính trị ở nước ta thể hiện ở hoạt động nào sau đây?

A. Tham gia các hoạt động xã hội
B. Tích cực tham gia bảo vệ môi trường.

C. Quyên góp ủng hộ lũ lụt.
D. Tố cáo hành vi tham nhũng.

Câu 34: Mỗi công dân cần phải thể hiện trách nhiệm nào sau đây để xây dựng và hoàn thiện chế độ chính trị ở nước ta ?

A. Đấu tranh yêu cầu chính quyền đảm bảo mọi sự tự do cho công dân.

B. Phê phán các chính sách phát triển kinh tế của nhà nước.

C. Đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực của cán bộ nhà nước.

D. Giới thiệu nhiều người thân tham gia bộ máy chính quyền.

Câu 35: Nhiệm vụ nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng và hoàn thiện chế độ chính trị ở nước ta ?

A. Phát triển giáo dục công lập.
B. Duy trì kinh tế nhà nước.

C. Giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
D. Phát triển kinh tế tập thể.

Câu 36: Hành vi nào dưới đây không thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng và hoàn thiện chế độ chính trị ở nước ta ?

A. H tham gia vào đội dân quân tự vệ của phường.

B. Bác D tuyên truyền mọi người thực hiện pháp luật

C. Anh G không vi phạm pháp luật.

D. Anh C không tố giác tội phạm.

Câu 37: Anh B tham gia xây dựng và hoàn thiện chế độ chính trị ở nước ta được thể hiện ở hoạt động nào sau đây?

A. Quyên góp ủng hộ lũ lụt.
B. Góp ý vào các dự thảo luật.

C. Tham gia các hoạt động xã hội.
D. Tích cực tham gia bảo vệ môi trường.

Câu 38: Hội đồng nhân dân xã B tổ chức họp để đánh giá hoạt động định kỳ của Ủy ban nhân dân và cán bộ công chức của xã, thông qua cuộc họp này nhiều vấn đề về giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân được làm sáng tỏ. Việc làm này thể hiện bản chất nào dưới đây của chế độ chính trị ở nước ta?

A. Tính nhân dân.
B. Tính quyền lực.

C. Tính dân tộc.
D. Bản chất giai cấp công nhân.

Câu 39: Chính quyền phường T tổ chức lấy ý kiến của người dân về kế hoạch xây dựng nếp sống văn minh đô thị và phân loại rác thải tại nguồn. Việc làm này thể hiện bản chất nào dưới đây của chế độ chính trị ở nước ta?

A. Bản chất giai cấp công nhân.
B. Tính nhân dân.

C. Tính dân tộc
D. Tính Đảng

Câu 40: Công dân T tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến cho dự án mở rộng khu dân cư của xã. Điều này cho thấy công dân T đã thực hiện tốt trách nhiệm trách nhiệm nào dưới đây của công dân trong việc xây dựng và hoàn thiện chế độ chính trị ở nước ta?

A. Đóng góp ý kiến nơi công cộng
B. Được cung cấp thông tin nội bộ.

C. Tham gia xây dựng nhà nước.
D. Quyền tự do ngôn luận.

Câu 41: Trong hội nghị tổng kết cuối năm, một số người dân xã S đã yêu cầu kế toán xã giải trình về khoản thu, chi quỹ "Đền ơn đáp nghĩa". Người dân xã S đã thực hiện trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng chế độ chính trị ở nội dung nào dưới đây

A. Dân giám sát và kiểm tra.
B. Dân hiểu và đồng tình.
C. Dân thảo luận và góp ý kiến.
D. Dân bàn và quyết định,
Câu 42: Trong cuộc họp toàn dân xã X bàn về xây dựng nhà văn hóa, anh T và anh M liên tục có nhiều ý kiến trái chiều. Trong lúc gay gắt, anh M cho rằng T chỉ là nông dân không nên phát biểu nhiều. Thấy vậy, chủ tịch xã cắt ngang ý kiến của 2 anh và đưa ra quyết định cuối cùng. Trong trường hợp trên, những ai đã thực hiện chưa tốt bản chất dân chủ của nhà nước ta ?

A. Chủ tịch xã và anh M.
B. Anh M và T.

C. Chủ tịch xã.
D. Anh M.

Câu 43: Nhân dân thôn A họp bàn và quyết định mức góp tiền của từng hộ để xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng, việc này cũng được lãnh đạo xã chấp thuận và ủng hộ kinh phí. Việc họp bàn và quyết định của bà con thôn A thể hiện bản chất nào dưới đây của nhà nước ta?

A. Bản chất giai cấp công nhân.
B. Tính quyền lực.

C. Tính dân tộc.
D. Tính nhân dân.

Câu 44: Chính quyền phường T tổ chức lấy ý kiến của người dân về kế hoạch xây dựng nếp sống văn minh đô thị và phân loại rác thải tại nguồn. Việc làm này thể hiện bản chất nào dưới đây của nhà nước ta?

A. Tính quyền lực.
B. Bản chất giai cấp công nhân.

C. Tính dân tộc.
D. Tính nhân dân.

Câu 45: Trong buổi họp dân cư tổ X, mọi người họp bàn và thống nhất mức góp tiền để xây dựng sân thể thao chung của tổ. Ông Y là lãnh đạo địa phương thấy vậy cũng rất ủng hộ cách làm nói trên của bà con, đồng thời ông còn quyên góp kinh phí cho tổ. Việc họp bàn và quyết định của bà con dân cư tổ X thể hiện bản chất nào của nhà nước ta?

A. Dân chủ.
B. Mệnh lệnh.
C. tập thể.
D. Áp đặt.

Câu 46: Anh A bị một tổ chức chuyên kích động, phá hoại an ninh đất nước mua chuộc và lôi kéo tham gia vào tổ chức đó. Là một công dân anh A chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp với trách nhiệm của công dân khi tham gia xây dựng và hoàn thiện chế độ chính trị ở nước ta?

A. Lờ đi coi như không biết

B. Vui vẻ tham gia vào tổ chức đó

C. Rủ thêm một so người tham gia
D. Báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền biết
Câu 47: Anh M đang viết phiếu bầu cử Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp của mình và vợ thì chị N là người trong tổ bầu cử đến hướng dẫn anh M nên gạch tên người này, để lại người kia nhưng anh M không làm theo. Chị G đã quay được clip đó và yêu cầu chị N phải đưa cho 10 triệu đồng nếu không sẽ công khai lên mạng. Lo sợ, chị N đã nhờ anh K khống chế chị G, buộc chị phải xóa clip đó. Trong trường hợp trên, những ai đã thực hiện chưa tốt trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng và hoàn thiện chế độ chính trị ở nước ta?

A. Anh M, chị G và chị N.
B. Anh K, chị N và G.

C. Anh K và anh M.
D. Vợ chồng anh M và chị N.

BÀI 16: QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN 

CỦA CÔNG DÂN

Câu 1: Theo quy định của pháp luật, mọi công dân đều có quyền được sở hữu tài sản và quyền thừa kế là nội dung cơ bản của pháp luật về quyền con người trên lĩnh vực

A. chính trị.
B. kinh tế.
C. văn hóa.
D. dân sự.

Câu 2: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền bình đẳng của công dân trên lĩnh vực chính trị?

A. Khiếu nại vì đền bù chưa thỏa đáng.
B. Bày tỏ ý kiến với đại biểu Quốc hội.

C. Tham gia bầu cử Quốc hội.
D. Hoàn thiện thủ tục nhận di sản thừa kế.

Câu 3: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền bình đẳng của công dân trên lĩnh vực dân sự?

A. Được bảo đảm an toàn thư tín, điện tín.

B. Tự do kết hôn theo luật định.

C. Quyền được bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.

D. Bày tỏ ý kiến với đại biểu Quốc hội.

Câu 4: Theo quy định của pháp luật, quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm là nội dung cơ bản của pháp luật về lĩnh vực

A. kinh tế.
B. chính trị.
C. văn hóa.
D. quốc phòng.

Câu 5: Theo quy định của pháp luật, mọi công dân đều có quyền được tự do nghiên cứu khoa học và công nghệ là nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền con người trên lĩnh vực

A. xã hội.
B. kinh tế.
C. chính trị.
D. giáo dục.

Câu 6: Theo quy định của pháp luật, mọi công dân đều có quyền được làm việc, lựa chọn việc làm, lựa chọn nơi làm việc là nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền con người trên lĩnh vực

A. xã hội.
B. kinh tế.
C. chính trị.
D. giáo dục.

Câu 7: Theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mọi công dân theo quy định của pháp luật, khi tiến hành sản xuất kinh doanh đều phải thực hiện nghĩa vụ

A. đóng thuế.
B. tìm việc làm.
C. có nơi ở hợp pháp.
D. tự do đi lại.

Câu 8: Theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mọi công dân đều có nghĩa vụ

A. học tập.
B. tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

C. thực hiện tự do ngôn luận.
D. tiếp cận thông tin báo chí.

Câu 9: Một trong những nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

A. bảo vệ môi trường.
B. được lựa chọn việc làm .

C. được đảm bảo an sinh xã hội.
D. được sáng tác văn học nghệ thuật.

Câu 10: Một trong những nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là mọi công dân theo quy định của pháp luật đều phải tham gia

A. sáng tác văn học nghệ thuật.
B. bảo vệ Tổ quốc .

C. tự do tín ngưỡng.
D. nghiên cứu khoa học.

Câu 11: Một trong những nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là mọi công dân theo quy định của pháp luật đều phải tham gia

A. quản lý nhà nước và xã hội.
B. xây dựng nền quốc phòng toàn dân

C. biểu quyết khi nhà nước trưng cầu ý dân.
D. sáng tác văn học, nghệ thuật.

Câu 12: Các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá, xã hội được công nhận bảo đảm theo

A. Hiến pháp và pháp luật.
B. Hiến pháp.
C. Pháp luật.
D. Quốc hội.
Câu 13: Theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 công dân có quyền

A. học tập.
B. thực hiện nghĩa vụ quân sự.
C. đóng thuế theo quy định.
D. trung thành với Tổ quốc.
Câu 14: Khẳng định nào sau đây là đúng về quyền con người?

A. Quyền con người là quyền bẩm sinh, khách quan ở mỗi người.
B. Quyền con người là quyền tự nhiên, vốn có, khách quan của con người.
C. Quyền con người là quyền khách quan và gắn với con người.
D. Quyền con người là quyền bẩm sinh và ở mỗi người là khác nhau.
Câu 15: Nội dung nào sau đây là quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân về kinh tế, văn hoá?

A. Quyền tự do đi lại và cư trú.
B. Quyền bình đẳng trước pháp luật.
C. Quyền được lựa chọn việc làm và nơi làm việc.
D. Quyền biểu tình theo quy định của pháp luật.
Câu 16: Nội dung nào sau đây chưa thực hiện đúng quy định của Hiến pháp về quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân?

A. Anh A lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.
B. Chị B tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
C. Anh C và chị D mở cửa hàng kinh doanh dụng cụ học tập.
D. Anh D lén đọc nhật kí của em gái.
Câu 17: Ngày bầu cử Hội đồng nhân dân, anh B có việc nên nhờ em là anh H đi bỏ phiếu giúp. Tại điểm bỏ phiếu, anh H gặp bạn là S cũng đi bỏ phiếu giúp mẹ là bà D vì hiện tại bà đang nằm viện. Khi chuẩn bị bỏ phiếu, Tổ trưởng tổ kiếm phiếu là ông N đề nghị hai anh H và S bỏ phiếu cho cháu mình là Y. Những ai dưới đây thực hiện chưa đúng quyền cơ bản của công dân trên lĩnh vực chính trị?

A. Anh B, Anh H, anh S, bà D và anh N.
B. Amh B, bà D.

C. Anh B, Anh H và anh S.
D. Ông N, Y, anh H và anh S.

Câu 18: Trong ngày đi bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Bố mẹ N bận nên cho N, đang là học sinh lớp 11 đi bỏ phiếu hộ. Đến nơi em còn được ông X tổ trưởng bầu cử phố K hướng dẫn bỏ cho ai và gạch tên ai. Những ai dưới đây thực hiện chưa đúng quyền cơ bản của công dân trên lĩnh vực chính trị?

A. bố mẹ N,N.
B. Bố mẹ N, N , ông X.

C. Ông X, N.
D. Ông X, Bố mẹ N.

Câu 19: Công dân T tham gia thảo luận cho dự án định cạnh định cư, giải phóng mặt bằng, tái định cư của huyện Y và đưa ra những góp ý xác đáng cho dự án. Điều này cho thấy công dân T đã thực hiện quyền cơ bản của công dân trên lĩnh vực nào?

A. Chính trị.
B. Văn hóa.
C. Kinh tế.
D. Xã hội.

Câu 20: Bộ giáo dục lấy ý kiến về chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, bạn Y cho rằng việc góp ý này chỉ có giáo viên mới có quyền, bạn P cho rằng chỉ có các cấp lãnh đạo mới có quyền góp ý. Còn bạn R cho rằng mọi công dân đều có quyền tham gia góp ý. Ai là người hiểu đúng về quyền cơ bản của công dân trên lĩnh vực chính trị?

A. Bạn Y
B. Bạn P
C. Bạn R
D. Cán bộ giáo viên.
Câu 21: Nhân dân thôn A họp bàn và quyết định mức góp tiền của từng hộ để xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng, việc này cũng được lãnh đạo xã chấp thuận và ủng hộ kinh phí. Việc họp bàn và quyết định của bà con thôn A là thực hiện cơ bản của công dân trên lĩnh vực nào?

A. Chính trị.
B. Văn hóa.
C. Kinh tế.
D. Xã hội.

Câu 22: Trong cuộc họp dân phố V, để lấy ý kiến người dân về mức đóng góp xây dựng nông thôn mới. Sợ kế hoạch của mình không được người dân nhất trí, nên ông G tổ trưởng dân phố chỉ thông báo mức đóng góp và nói trong cuộc họp rằng, mức thu này đã được Hội đồng nhân dân xã phê duyệt. Ông G đã vi phạm quyền cơ bản của công dân trên lĩnh vực nào dưới đây?

A. Chính trị.
B. Văn hóa.
C. Kinh tế.
D. Xã hội.

Câu 23: Trong cuộc họp ở thôn X, khi ông A trưởng thôn đang lấy ý kiến về việc làm đường bê tông ở thôn thì  chị C và chị M đang nói chuyện phiếm. Bực mình vì hai chị làm ồn, ông Y đề nghị ông A đuổi hai chị ra khỏi cuộc họp. Do nể mọi người nên ông A buộc phải đuổi hai chị ra ngoài. Qúa bức xúc, chị M đã về kể cho chồng là anh T, rồi hai vợ chồng cùng đến trụ sở thôn quậy phá làm cho cuộc họp bị hoãn lại. Những ai chưa thực hiện tốt quyền cơ bản của công dân trên lĩnh vực chính trị?

A. Ông A, chị C, chị M và anh T.
B. Ông A, chị M và anh T.

C. Ông A, ông Y, chị C và chị M.
D. Chị M, anh T và ông Y.

Câu 24: Trong cuộc họp tại thôn X bàn về việc đóng góp để xây dựng nhà văn hóa của thôn. Có rất nhiều ý kiến khác nhau: Trưởng thôn X quy định, mỗi hộ trong thôn phải nộp một triệu đồng; Bà B thì cho rằng nên thu mỗi hộ 500 ngàn; Anh D thì có ý kiến ai có tiền thì nộp tiền, còn không thì quy ra ngày công lao động. Chị H cho rằng, trưởng thôn là người đứng đầu, vậy cứ theo quyết định của người đứng đầu mà làm. Những ai chưa thực hiện tốt quyền cơ bản của công dân trên lĩnh vực chính trị?

A. Trưởng thôn X.
B. Bà B và anh D.

C. Trưởng thôn X và chị H.
D. Chị H.

Câu 25: Trong cuộc họp với đại diện các hộ gia đình, anh D lên tiếng phản đối mức kinh phí đóng góp xây dựng nhà văn hóa do ông A Chủ tịch xã đề xuất nhưng chị K là thư kí cuộc họp không ghi ý kiến của anh D vào biên bản. Khi bà M phát hiện và phê phán việc này, ông A đã ngắt lời, đuổi bà M ra khỏi cuộc họp. Sau đó, chị G là con gái bà M đã viết bài nói xấu ông A trên mạng xã hội. . Những ai chưa thực hiện tốt quyền cơ bản của công dân trên lĩnh vực chính trị?

A. Ông A và chị G.
B. Ông A, chị K, chị G và bà M.

C. Ông A và chị K.
D. Ông A, chị K và chị G.

Câu 26: Phát hiện chị A nhân viên dưới quyền biết việc mình tham gia đường đây sản xuất xăng trái phép, giám đốc một doanh nghiệp là anh D đã đưa 20 triệu đồng cho chị A và đề nghị chị giữ im lặng. Vì chị A từ chối nên anh D dọa sẽ điều chuyển chị sang bộ phận khác. Chị A có thể sử dụng quyền nào sau đây?

A. Truy tố.
B. Thẩm định.
C. Tố cáo.
D. Khiếu nại.

Câu 27: Năm 2007 do đường đi chính đang thi công, nên Ủy ban nhân dân phường X đã xin ông T cho phép mở lối đi riêng trên phần đất của ông T và hứa rằng, khi nào xong tuyến đường đi chính sẽ trả lại đất cho ông T. Tuy nhiên, khi tuyến đường chính thi công xong thì phường X không chịu trả lại phần đất đã đi nhờ cho ông T vì vậy ông T đã làm đơn khiếu nại tới cơ quan chức năng và được giải quyết thỏa đáng. Trong trường hợp này, ông T vận dụng tốt quyền cơ bản của công dân trên lĩnh vực nào dưới đây?

A. Chính trị.
B. Văn hóa.
C. Kinh tế.
D. Xã hội.

Câu 28: X, M, K và P cùng học lớp 12, nhưng gia đình của X và M nghèo nên hai bạn quyết định đi làm công nhân sau khi thi tốt nghiệp. Hai bạn K và P làm hồ sơ thi vào hai trường đại học có khả năng lấy điểm chuẩn khác nhau. K học giỏi và đều các môn nên chọn thi vào trường lấy điểm cao. P chọn thi vào trường lấy điểm chuẩn thấp để phù hợp sức học của mình. Kết quả K và P đều trúng tuyển vào trường mình chọn. Những ai dưới đây đã vận dụng tốt quyền dân chủ cơ bản của công dân trên lĩnh vực giáo dục?

A. X và M.
B. K và P.
C. X, M và P
D. K, P và M.

Câu 29: Bạn M là học sinh rất ham học và học khá. Ước mơ của em sau này là trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho nhân dân. Nhưng đang học phổ thông thì bố mẹ M bắt phải nghỉ học để lấy chồng vì cho rằng con gái không cần học cao, học cao chỉ khó lấy chồng. Bố mẹ M đã vi phạm quyền cơ bản của công dân trên lĩnh vực nào dưới đây?

A. Chính trị.
B. Văn hóa.
C. Kinh tế.
D. Giáo dục.

Câu 30: Tác phẩm của chị B sáng tác rất có ý nghĩa nhân văn, nên khi gửi đi tham gia cuộc thi Văn học nghệ thuật của Tỉnh đã đạt Giải Nhất. Biết được chuyện này chị K đề nghị chị B chuyển nhượng quyền sử dụng tác phẩm và được chị B đồng ý. Tuy nhiên sau đó chị K đã lấy tên mình làm tác giả cho tác phẩm trên rồi gửi đi tham gia các cuộc thi Văn học nghệ thuật ở tỉnh khác. Chị K đã vi phạm quyền cơ bản của công dân trên lĩnh vực nào dưới đây?

A. Chính trị.
B. Văn hóa.
C. Kinh tế.
D. Xã hội.

BÀI 17: NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HIẾN PHÁP VỀ KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI, GIÁO DỤC, KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG
Câu 1: Trên lĩnh vực giáo dục, Hiến pháp 2013 khẳng định một trong những mục tiêu của phát triển giáo dục là nhằm

A. mở rộng quan hệ đối ngoại.
B. tăng thu nhập cho người dân.

C. bổ sung tiềm lực tài chính.
D. nâng cao dân trí.

Câu 2: Trên lĩnh vực giáo dục, Hiến pháp 2013 khẳng định một trong những mục tiêu của phát triển giáo dục là nhằm

A. phát triển mạng xã hội.
B. phát triển nguồn nhân lực.

C. phát triển quan hệ xã hội.
D. phát triển cơ sở hạ tầng.

Câu 3: Trên lĩnh vực giáo dục, Hiến pháp 2013 khẳng định một trong những mục tiêu của phát triển giáo dục là nhằm

A. bồi dưỡng nhân tài.
B. đào tạo giống nòi.

C. nâng cao cạnh tranh.
D. tăng cường hội nhập.

Câu 4: Việc làm nào sau đây không thể hiện trách nhiệm của công dân đối với chính sách giáo dục và đào tạo?
A. Phê phán mọi hình thức học tập.
B. Nâng cao trình độ học vấn.

C. Đổi mới phương pháp học tập.
D. Mở rộng quy mô các cấp học.

Câu 5: Đối với nước ta hiện nay, một trong những nhiệm vụ của chính sách giáo dục và đào tạo là góp phần
A. đào tạo nhân lực.
B. học bất cứ nơi nào.

C. hưởng tất cả chế độ ưu đãi.
D. miễn mọi học phí học tập.

Câu 6: Thực trạng về tài nguyên ở nước ta hiện nay là

A. khoáng sản nhiều vô tận.
B. khoáng sản bị khai thác cạn kiệt.

C. khoáng sản rất nhiều về trữ lượng.
D. khoáng sản có nguy cơ cạn kiệt.

Câu 7: Sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã làm cho danh mục các loại tài nguyên thiên nhiên có xu hướng:

A. Mở rộng
B. Ngày càng cạn kiệt

C. Thu hẹp
D. Giữ nguyên

Câu 8: Địa phương A huy động các cá nhân, tổ chức cùng tham gia thu gom rác thải hằng ngày. Việc làm này nhằm thực hiện mục tiêu gì?

A. Phát huy sức mạnh tập thể trong bảo vệ môi trường

B. Đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ môi trường

C. Xây dựng nếp sống văn minh, dân chủ

D. Xây dựng tinh thần đoàn kết

Câu 9: Để bảo vệ và phát triển rừng, pháp luật nghiêm cấm những hành vi nào dưới đây?

A. Bảo vệ rừng đầu nguồn

B. Mở rộng diện tích rừng

C. Trồng rừng, phát triển các khu bảo tồn thiên nhiên

D. Chặt phá rừng, khai thác rừng trái phép

Câu 10: Biện pháp nào dưới đây nhằm bảo vệ rừng đặc dụng một cách hiệu quả?

A.  Có kế hoạch, biện pháp bảo vệ nuôi dưỡng rừng hiện có.

B.  Đảm bảo duy trì phát triển diện tích và chất lượng rừng.

C.  Trồng rừng trên đất trống đồi trọc.

D.  Bảo vệ cảnh quan đa dạng sinh học ở các vườn quốc gia.
Câu 11: Bảo vệ tài nguyên môi trường là trách nhiệm của

A. các cơ quan chức năng
B. thế hệ trẻ

C. đảng và nhà nước ta
D. mọi công dân, cơ quan, tổ chức

Câu 12: Theo pháp luật về bảo vệ môi trường thì mọi tài nguyên đưa vào sử dụng điều phải?

A. Nộp thuế hoặc trả tiền thuê.
B. Do nhân dân khai thác và sử dụng .

C. Khai thác triệt để, mạnh mẽ.
D. Giao cho chủ đầu tư nước ngoài.

Câu 13: Hiện nay tài nguyên đất đang bị xói mòn nghiêm trọng là do 

A. mưa lũ, hạn hán.

B. chặt phá rừng, khai thác bừa bãi.

C. do chiều cường và xâm mặn.

D. thiếu tính toán khi xây dựng các khu kinh tế mới.

Câu 14: Theo em hiện tượng nào sau đây đáng bị phê phán?

A. Đổ nước ra đường vào những ngày hanh khô.

B. Khai khẩn đất hoang để trồng trọt.

C. Chặt rừng keo 7 năm tuổi.

D. Sử dụng toàn bộ thuốc và phân hóa học trong trồng trọt.

Câu 15: Giải pháp nào sau đây có ý nghĩa hàng đầu trong việc giải quyết các vấn đề về môi trường?

A. Nâng cao trình độ công nghệ trong khai thác, chế biến.

B. Chấm dứt chạy đua vũ trang, chấm dứt chiến tranh.

C. Thực hiện các công ước quốc tế về môi trường

D. Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để kiểm soát tình trạng môi trường

Câu 16: Việc làm nào dưới đây thực hiện đúng mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ?

A. Xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên

B. Dùng điện để đánh bắt thủy sản

C. Kinh doanh động vật hoang dã quý hiếm

D. Sử dụng thuốc trừ sâu trong trồng trọt

Câu 17: Nội dung nào dưới dây là phương hướng của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ?

A. Môi trường đang bị ô nhiễm ngày càng nặng nề.

B. Buông lỏng quản lí tài nguyên môi trường.

C. Khoáng sản có nguy cơ cạn kiệt, diện tích rừng đang bị thu hẹp.

D. Chủ động phòng ngừa ngăn chặn ô nhiễm, cải thiện môi trường.

Câu 18: Cách xử lí rác nào sau đây có thể đỡ gây ô nhiễm môi trường nhất?
A. Phân loại và tái chế
B. Đổ tập trung vào bãi rác

C. Đốt và xả khí lên cao
D. Chôn sâu

Câu 19: Nội dung nào dưới dây là phương hướng của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường?

A. Buông lỏng quản lí tài nguyên môi trường.

B. Khoáng sản có nguy cơ cạn kiệt, diện tích rừng đang bị thu hẹp.

C. Tăng cường công tác quản lí của Nhà nước về bảo vệ môi trường.

D. Môi trường đang bị ô nhiễm ngày càng nặng nề.

Câu 20: Bảo vệ môi trường được hiểu là:

A. Biến đổi môi trường theo cách có lợi nhất cho con người

B. Tuân thủ quy luật phát triển của tự nhiên một cách tuyệt đối

C. Làm giảm đến mức cao nhất tác động có hại của con người lên môi trường

D. Tránh tác động vào môi trường để khỏi gây ra những tổn thất

Câu 21: Hành động của em Nguyễn Nguyệt Linh (cựu học sinh trường Merie Curie- Hà Nội) viết thư, tìm địa chỉ email và gửi đến 40 hiệu trưởng ở Hà Nội với mong muốn trường không thả bóng bay dịp lễ khai giảng để bảo vệ môi trường. Hành động này thể hiện công dân biết

A. tiết kiệm tài nguyên.

B. nâng cao chất lượng môi trường.

C. phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm môi trường.

Câu 22: Chị D và anh T cán bộ phụ trách công tác bảo vệ môi trường của thôn X đến nhà ông Q vận động gia đình ông thực hiện tốt các quy định về nộp phí bảo vệ môi trường. Tại đây với lý do gia đình ông hằng năm đã tự đầu tư hệ thống xử lý rác thải cho cơ sở sản xuất của mình nên gia đình ông không nộp. Thuyết phục không được, chị D đã đề nghị trưởng thôn là anh E loại gia đình ông Q khỏi danh sách vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế. Trong trường hợp này ai đã thực hiện chưa tốt chính sách bảo vệ môi trường của nhà nước?

A. Anh T.
B. Chị D.
C. Anh E.
D. Ông Q.

Câu 23: Mặc dù chính phủ đã có quy định dừng khai thác tất cả các cánh tự nhiên, song ông H cán bộ kiểm lâm huyện X vẫn cấp phép cho công ty N khai thác với lý do cải tạo các cánh rừng già. Phát hiện sự việc, anh Y kiểm lâm viên đã làm đơn tố cáo thì bị ông H đe dọa sẽ chuyển công tác nếu anh Y không rút đơn lại nhưng anh H kiến quyết tố cáo, còn anh C giám đốc công ty N đã thuê anh L làm đơn tố cáo anh Y đã có hành vi bao che cho một số người thân khai thác vàng trái phép làm hủy hoại môi trường. Những ai dưới đây đã vi phạm chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường?

A. Anh C và anh Y.
B. Anh L và anh C.

C. Ông H, anh C và anh Y.
D. Ông H và anh C.

Câu 24: Do có quan hệ bạn bè nên anh Q cán bộ phòng tài nguyên môi trường huyện X đã  bỏ qua một số thủ tục đề hồ sơ đánh giá tác động môi trường của anh B bạn mình được thông qua. Phát hiện sự việc, chị H nhân viên dưới quyền báo cáo sự việc lên anh Y trưởng phòng. Do vội đi công tác nên anh Y đã giao cho anh D trực tiếp xử lý và báo cáo. Những ai trong trường hợp này đã thực hiện chưa tốt chưa tốt chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên và bảo vệ môi trường.

A. Anh Q .
B. Chị H.
C. Anh B.
D. Anh Y.

Câu 25: Ông A cán bộ làm công tác lâm nghiệp xã X đã cùng với ông M phó chủ tịch xã lập hồ sơ khống để thu tiền bất chính từ việc hỗ trợ trồng rừng của nhà nước. Thấy gia đình mình nhận hỗ trợ không đúng với quy định, ông H làm đơn tố cáo lên thanh tra Huyện. Sau khi làm việc Đoàn thanh tra phát hiện ngoài việc làm sai hồ sơ, ông M còn tạo điều kiện để công ty do anh D làm giám đốc khai thác trái phép cát trên sông, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc sản xuất nông nghiệp của người dân. Những ai dưới đây đã thực hiện chưa tốt chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ tài nguyên và môi trường.

A. Anh D  và ông H.
B. Ông A và M.

C. Ông A, ông M và anh D.
D. Anh D và ông M.

Câu 26: Giám đốc công ty X là anh M đã chỉ đạo phòng chuyên môn là anh T và H xả trực tiếp nước thải không qua xử lý. Trong một lần kiểm tra đột xuất, anh Y cảnh sát môi trường đã bắt quả tang về hành vi xả thải. Trước nguy cơ công ty bị cấm hoạt động do vi phạm, anh M đã cùng với anh T đã hối lộ cho anh Y số tiền là 50 triệu đồng và nhận chị L em gái anh Y vào làm kế toán của công ty. Những ai đã vi phạm chức năng quản lý nhà về môi trường?

A. Anh Y.
B. Anh T.
C. Anh H.
D. Chị L

Câu 27: Thấy con gái mình là cháu T bị ông Q trưởng thôn loại khỏi danh sách tham gia biểu diễn văn nghệ trong lễ hội làng với lý do gia đình nhà anh D sinh được 3 người con gái. Anh D đã làm đơn tố cáo gia đình ông Q có cơ sở kinh doanh thường xuyên xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường. Vì đã nhận tiền của ông Q nên anh M cán bộ chức năng đã bỏ qua lỗi vi phạm. Thấy gia đình ông Q không bị xử phạt, anh D đã thuê anh L đánh con ông M bị thương nặng. Những ai đã thực hiện chưa tốt chính sách bảo vệ môi trường

A. Gia đình ông Q và anh M.
B. Anh D và anh L.

C. Gia đình ông Q và anh D.
D. Anh D và ông Q.

Câu 28: Ông A làm đơn tố cáo anh D và anh H có hành vi đốt nương làm rẫy để lấy đất sản xuất nông nghiệp. Sau khi nhận đơn của ông A, anh T cán bộ cơ quan chức năng đã chỉ đạo anh M nhân viên dưới quyền giải quyết theo nội dung đơn tố cáo. Do trước đó đã nhờ anh H xin việc cho em gái mình nên anh M đã bỏ qua lỗi vi phạm cho anh D và anh H. Mặc dù biết anh M bỏ qua lỗi cho anh D, nhưng lo sợ nếu kỷ luật anh M thì anh M sẽ tố cáo mình bảo kê cho một số đối tượng khai thác rừng trái phép, nên ông M đã bỏ qua. Những ai thực hiện chưa tốt chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên và bảo vệ môi trường

A. Anh H và anh M.
B. Anh D và anh H

C. Anh M và anh D.
D. Anh D và ông A.

Câu 29: Sau nhiều biện pháp tuyên truyền, giáo dục tuy nhiên hiện tượng đổ rác thải không đúng quy định vẫn diễn ra. Chị H hội trưởng hội phụ nữ xã X đề xuất sáng kiến lắp camera theo dõi khi thấy người vi phạm sẽ in và dán công khai hình ảnh các cá nhân đổ rác không đúng quy định tại nơi đổ rác. Thấy hình ảnh của mình bị dán tại khu vực đó, D vô cùng ấm ức cho rằng chị H đã xúc phạm tới danh dự và nhân phẩm của mình nên đã cùng K là người từng làm cho chị H đã tố cáo cơ sở sản xuất kinh doanh hải sản của gia đình chị H thường xuyên xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường. Những ai dưới đây thực hiện không đúng chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường của nhà nước?.

A. Chị H và anh K.
B. Anh D và anh K.

C. Anh D và anh K, chị H.
D. Chị H và anh D.

Câu 30: Thấy con gái mình là cháu T bị ông Q trưởng thôn loại khỏi danh sách tham gia biểu diễn văn nghệ trong lễ hội làng với lý do gia đình nhà anh D sinh được 3 người con gái. Anh D đã làm đơn tố cáo gia đình ông Q có cơ sở kinh doanh thường xuyên xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường. Vì đã nhận tiền của ông Q nên anh M cán bộ chức năng đã bỏ qua lỗi vi phạm. Thấy gia đình ông Q không bị xử phạt, anh D đã thuê anh L đánh con ông M bị thương nặng. Những ai đã thực hiện chưa tốt chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

A. Anh D.
B. Anh M.
C. Gia đình ông Q.
D. Anh L.

Câu 31: Được anh trai là M cho bộ kích điện đánh cá, T thường xuyên rủ H đi đánh cá tại các dòng sông rồi cùng bạn bè tụ tập ăn uống. Một hôm T và H đang kích cá tại một khu vực cạnh làng thì bị anh V công an viên của xã bắt được. Sau khi xử phạt T và H, anh V đã tịch thu để tiêu hủy bộ kích điện của T và H. Hành vi của ai đã vi phạm chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường?

A. Anh T và anh V.
B. Anh T và anh H.
C. Anh M và anh T.
D. Anh M và anh V.

Câu 32: Ông A và ông B làm việc cho công ti X đã xử dụng cưa máy khai thác 70 ha diện tích rừng ở huyện H. Ông D trong quá trình làm rừng phát hiện đã thông báo cho chính quyền địa phương, ông C phó chủ tịch phụ trách kinh tế UBND huyện H cho rằng trách nhiệm đó thuộc về hạt kiểm lâm của huyện H. Những ai dưới đây đã vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường?

A. Hạt kiểm lâm huyện H, công ty X, ông A

B. Ông C, hạt kiểm lâm huyện H.

C. Ông A, ông B, ông D.



D. Công ty X, ông A, ông B.

II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1 ( 2 điểm): Thực hiện pháp luật là gì? Nêu các hình thức thực hiện pháp luật, mỗi hình thức cho một ví dụ minh họa?
Câu 2 ( 2 điểm):  Vì muốn tiết kiệm chi phí sản xuất, Công ty S chế biến thức ăn gia súc đã xả nước thải chưa qua xử lí vào dòng sông bên cạnh làm ô nhiễm dòng sông. Công ty S bị cảnh sát môi trường lập biên bản xử lí vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền và đình chỉ hoạt động đến khi khắc phục xong hậu quả.

Em hãy phân tích để làm rõ các hình thức thực hiện pháp luật được đề cập trong tình huống trên?

Câu 3 ( 2 điểm):  Điều 26 Hiến pháp năm 2013 khẳng định: Công dân nam, nữ bình đẳng về mọi mặt. Nhà nước có chính sách bảo đảm quyền và cơ hội bình đẳng giới.  Nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, phát huy vai trò của mình trong xã hội. Nghiêm cấm phân biệt đối xử về giới.

Nội dung trên đề cập tới quyền cơ bản nào của con người và công dân được quy định trong Hiến pháp. Việc quy định như vậy có ý nghĩa như thế nào ?
Câu 4 ( 2 điểm):  Bạn A trao đổi với bạn B nội dung sau: Hiến pháp 2013 quy định “mọi công dân đều có quyền tự do kinh doanh”, phù hợp với Hiến pháp, Luật kinh doanh khẳng định “Mọi công dân đều có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm” 

Sự phù hợp của Luật kinh doanh với Hiến pháp thể hiện vai trò và vị trí như thế nào của Hiến pháp?
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